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QUYẾT ĐỊNH                                                                                 

 BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH 

NGUỒN PHÓNG XẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc 

hội thông qua ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng 

nguyên tử; 

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ 

- Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong 

chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ 

đã qua sử dụng; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ 

và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; 

Căn cứ Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy 
định mực thu, chế đọ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử; 

Căn cứ Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-

BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y 
tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế; 

DỰ THẢO 
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Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số       
/TTr-SKHCN ngày     tháng    năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý an toàn bức 

xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.  

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố 

Biên Hòa; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; 

- VP: CVP PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Hiệp 
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QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/2020/QĐ-UBND ngày ….. tháng ….. 
năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm: 

a) Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ trong lĩnh vực X-quang chẩn đoán y tế; 

b) Kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế và kiểm xạ khu vực làm 

việc. 

c) Xây dựng, thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

d) Thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn bức xạ trong lĩnh vực y tế, công 

nghiệp và an ninh nguồn phóng xạ. 

đ) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về đảm bảo an toàn bức xạ, 

an ninh nguồn phóng xạ. 

2. Các nội dung liên quan khác về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn 

phóng xạ không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan nhà nước thực hiện công tác liên quan đến các hoạt động quản 

lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

2. Các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến bức xạ trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

MỤC 1. KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC 

BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ 

Điều 3. Điều kiện được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép 

Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị X-quang y tế và 

thiết bị bức xạ công nghiệp: 

1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện 

làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 

1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị; 
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2. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng 

cực đại không lớn hơn 5 keV. 

Điều 4. Quy định đối với việc khai báo 

1. Tổ chức, cá nhân trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng 

xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc diện được miễn trừ hoặc vật 

liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải khai báo với cơ quan 

có thẩm quyền. Cụ thể như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân và thiết bị bức xạ trừ được quy định tại 

Điều 3 của Quy định này phải thực hiện việc khai báo theo quy định tại Điều 8 

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và 

cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN). 

b) Tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đặt tại tỉnh Đồng Nai sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế di động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương khác phải khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đồng Nai. 

c) Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế của tổ chức, cá nhân có 

trụ sở chính ở tỉnh, thành phố khác nhưng được lắp đặt, sử dụng cố định tại tỉnh 

Đồng Nai thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép sử dụng 

thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ trong thời hạn nêu tại Khoản 1 Điều này thì được miễn thực hiện thủ tục 

khai báo. 

Điều 5. Quy định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ quy định tại Khoản 2 Điều 

1 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép 

trước khi tiến hành công việc. 

2. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ mà sau 01 tháng chưa đưa vào sử 

dụng hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phải làm thủ tục đề nghị cấp 

giấy phép lưu giữ nguồn phóng xạ. 

3. Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành việc xây dựng, thay đổi quy mô và 

phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ trước khi đưa cơ sở vào vận hành. 

4. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong công việc bức 

xạ đã được cấp giấy phép, mỗi khi tự xử lý, lưu giữ phải làm thủ tục đề nghị cấp 

giấy phép xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Quy định này không áp 

dụng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu 

giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

5. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng nhiều thiết bị bức xạ, 

nguồn phóng xạ cùng một thời điểm thì được cấp trong một giấy phép. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
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6. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức 

xạ có người đảm nhiệm một trong các công việc quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Luật Năng lượng nguyên tử phải làm thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức 

xạ. 

Điều 6. Yêu cầu chung đối với thủ tục khai báo, hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

1. Thông tin trong hồ sơ đề nghị khai báo, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ 

khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ; 

2. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng 

Nai, nộp qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/ hoặc qua bưu điện nơi tổ chức, cá nhân đóng 

trên địa bàn. 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp 

ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo từng nội dung mà tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phép 

được quy định tại, Điểm b, Khoản 1; Điểm b, Khoản 2; Điểm b, Khoản 3 và Điểm 

B, Khoản 4 thuộc Điều 8 của Quy định này. 

b) Nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại 

Điều 9 của Quy định này. 

c) Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử; 

d) Nhân viên bức xạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ. 

4. Cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại, Điểm b, Khoản 1, Điều 9 của Quy định 

này. 

b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 10 của Quy định này. 

c) Có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng 

nguyên tử. 

Điều 7. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

1. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc khai báo cho từng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế (nếu không thuộc diện được miễn trừ) và nộp về Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. 

2. Thủ tục khai báo: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại mục I Phụ lục A đính kèm Quy định này. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cấp giấy xác nhận khai báo thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 

Điều 8. Cấp mới, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép 

sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/
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Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền cấp mới, 

cấp gia hạn, cấp điều chỉnh, sửa đổi bổ sung và thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị 

X - quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn Tỉnh. 

1. Cấp mới giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

a) Điều kiện: 

- Nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này tại Trung tâm 

hành chính công tỉnh Đồng Nai; trên hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai tại địa 

chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn/ hoặc qua bưu điện nơi tổ chức, cá nhân 

đóng trên địa bàn. 

- Nộp phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ, phí 

thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

theo quy định tại Điều 10 của Quy định này; 

- Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Nhân viên bức xạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ. 

b) Thành phần hồ sơ: Được quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN và theo mục II Phụ lục A đính kèm Quy định này. 

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đúng và đủ theo 

quy định thì tiến hành cấp mới giấy phép. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì có 

văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (trong thời gian còn hạn xử lý hồ 

sơ), trường hợp không đủ thời hạn xử lý hồ sơ;  hồ sơ không đúng và không đầy đủ  

thì từ chối cấp mới giấy phép bằng văn bản có nêu rõ lý do. 

d) Giấy phép có thời hạn 03 năm kể từ ngày ký. 

2. Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

a) Tổ chức, cá nhân tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong 

giấy phép phải làm thủ tục gia hạn giấy phép gửi đến theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 6 của quy đinh này. Chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Sau 

thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép mới. 

b) Thành phần hồ sơ: Được quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN và theo mục III Phụ lục A đính kèm Quy định này. 

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đúng và đủ theo 

quy định thì tiến hành cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì 

có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (trong thời gian còn hạn xử lý 

hồ sơ), trường hợp không đủ thời hạn xử lý hồ sơ; hồ sơ không đúng và không đầy 

đủ thì từ chối cấp gia hạn giấy phép bằng văn bản có nêu rõ lý do. 

d) Giấy phép có thời hạn 03 năm tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ. 

3. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

a) Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường 

hợp sau: 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
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- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao 

gồm tên tổ chức, tên người đại diện pháp luật, tên chủ sơ cở, địa chỉ, số điện thoại, 

số fax. 

- Sau khi giảm bớt số lượng thiết bị bức xạ đã được cấp giấy phép do chuyển 

nhượng, xuất khẩu hoặc bị mất. 

b) Thành phần hồ sơ: Được quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN và theo mục IV Phụ lục A đính kèm Quy định này. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đúng và đủ theo 

quy định thì tiến hành cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp hồ sơ không 

đầy đủ thì có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (trong thời gian còn 

hạn xử lý hồ sơ), trường hợp không đủ thời hạn xử lý hồ sơ; hồ sơ không đúng và 

không đầy đủ thì từ chối cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bằng văn bản có nêu rõ lý 

do. 

d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung có thời hạn như giấy phép đã cấp. 

4. Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

a) Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị rách, nát, mất 

Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công 

an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ 

ngày thông báo, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền cấp lại. 

b) Thành phần hồ sơ: Được quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN và theo mục V Phụ lục A đính kèm Quy định này. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đúng và đủ theo 

quy định thì tiến hành cấp lại giấy phép. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì có 

văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (trong thời gian còn hạn xử lý hồ 

sơ), trường hợp không đủ thời hạn xử lý hồ sơ; hồ sơ không đúng và không đầy đủ 

thì từ chối cấp lại giấy phép bằng văn bản có nêu rõ lý do. 

d) Giấy phép cấp lại có thời hạn như giấy phép đã cấp. 

5. Thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

a) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế trong các trường hợp sau đây: 

- Vi phạm nghiêm trọng điều kiện về an toàn bức xạ, an ninh bức xạ; 

- Vi phạm điều kiện về an toàn bức xạ, an ninh bức xạ mà không khắc phục 

được trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về an toàn bức xạ, an 

ninh bức xạ lần thứ hai trong khoảng thời gian mười hai tháng; 

- Bị buộc phải chấm dứt hoạt động tiến hành công việc bức xạ theo quy định 

của pháp luật; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
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- Xin chấm dứt tiến hành công việc bức xạ. 

b) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép do vi phạm quy định về an toàn bức 

xạ, an ninh bức xạ chỉ được xem xét cấp lại giấy phép sau hai mươi bốn tháng, kể 

từ ngày bị thu hồi giấy phép. 

c) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thu 

hồi giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

Điều 9. Cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an 

toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế 

1. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

a) Điều kiện 

- Nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này; 

- Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 10 của Quy định này; 

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có trình độ chuyên môn và kiến thức về 

an toàn phù hợp. 

b) Thành phần hồ sơ: Được quy định tại Điều 22 Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN và theo mục VI Phụ lục A đính kèm Quy định này. 

c) Thẩm quyền cấp chứng chỉ 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X - quang chẩn đoán trong y tế hoạt động 

trên địa bàn tỉnh: 

Trường hợp thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế của tổ chức, cá nhân có 

trụ sở chính ở tỉnh, thành phố khác nhưng được lắp đặt, sử dụng tại tỉnh Đồng Nai 

thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn. 

Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế di động được sử dụng tại 

các tỉnh, thành phố khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành phố 

nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X- quang đặt trụ sở chính cấp chứng chỉ nhân 

viên bức xạ cho người phụ trách an toàn. 

- Trường hợp cơ sở y tế tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong đó có sử 

dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế đồng thời với sử dụng chất phóng xạ 

(y học hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) thì có thể đề nghị Cục An 

toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cấp chứng 

chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn. 

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng 

chỉ nhân viên bức xạ, trừ các trường hợp đã quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này. 

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đúng và đủ theo 

quy định thì tiến hành cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Trường hợp hồ sơ không 

đầy đủ thì có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (trong thời gian còn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2010-tt-bkhcn-huong-dan-khai-bao-cap-giay-phep-tien-cong-viec-buc-xa-109395.aspx
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hạn xử lý hồ sơ), trường hợp không đủ thời hạn xử lý hồ sơ; hồ sơ không đúng và 

không đầy đủ thì từ chối cấp cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ bằng văn bản có nêu 

rõ lý do. 

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo 

hồ sơ đề nghị cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ sẽ 

theo thời hạn xử lý hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

đ) Chứng chỉ nhân viên bức xạ có thời hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp. 

2. Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ 

a) Người phụ trách an toàn phải làm thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức 

xạ khi chứng chỉ hết hạn hoặc bị rách, nát, mất; 

b) Hồ sơ đề nghị, thủ tục cấp lại và thời hạn của chứng chỉ nhân viên bức xạ 

trong trường hợp cấp lại được thực hiện như là với cấp mới chứng chỉ nhân viên 

bức xạ. 

Điều 10. Quy định nộp phí, lệ phí 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ 

phí theo quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

MỤC 2. KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y 

TẾ VÀ KIỂM XẠ KHU VỰC LÀM VIỆC 

Điều 11. Kiểm định thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế 

1. Cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị X - quang đưa 

vào sử dụng tại cơ sở mình như sau: 

a) Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên; 

b) Kiểm định định kỳ đối với từng loại thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế 

theo quy định tại Phụ lục B đính kèm Quy định này; 

c) Sau khi lắp đặt lại do di chuyển hoặc sửa chữa thiết bị. 

2. Việc kiểm định thiết bị X- quang phải được thực hiện theo quy định của 

các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành cho 

từng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc 

kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế phải được Bộ Khoa học và Công 

nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với 

một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định tại 

Thông tư 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 củ Bộ Khoa học và Công nghệ  

Điều 12. Kiểm xạ khu vực làm việc 

Kiểm xạ khu vực làm việc được quy định tại Điều 14, Thông tư 19/2012/TT-

BKHCN như sau: 
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1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện kiểm xạ khu 

vực làm việc. 

2. Việc kiểm xạ khu vực làm việc phải được thực hiện một cách thường 

xuyên, có hệ thống, tương xứng với mức độ, khả năng gây chiếu xạ của công việc 

bức xạ và bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Phải tuân theo các đại lượng đo, phương pháp, quy trình đo, vị trí, thời 

điểm đo, tần suất kiểm xạ đã được xác định trước; 

b) Mức điều tra cho các vị trí đo quy định tại điểm a Khoản này phải được 

thiết lập dựa trên các số liệu đánh giá thực tế của cơ sở hoặc kinh nghiệm tốt ở các 

cơ sở khác có công việc bức xạ tương tự; 

c) Tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm 

của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần 

trong một năm; 

d) Thiết bị kiểm xạ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế phải được bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ. 

3. Yêu cầu kiểm xạ theo quy định tại Khoản 2 Điều này phải được lập thành 

chương trình quan trắc và nộp theo hồ sơ xin cấp giấy phép và lưu trong hồ sơ 

kiểm xạ khu vực làm việc. 

4. Kết quả kiểm xạ khu vực làm việc phải thông báo cho nhân viên bức xạ và 

người quản lý trực tiếp của họ. 

5. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm xạ khu vực làm việc phải được 

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và cấp Chứng 

chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 củ Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

MỤC 3. HOẠT ĐỘNG TRẠM QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG 

XẠ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 13. Xây dựng, quản lý Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi 

trường địa phương 

1. Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương (sau đây gọi 

là Trạm địa phương) tại tỉnh Đồng Nai được phê duyệt trong mạng lưới quan trắc 

và cảnh báo phóng xạ quốc gia được đặt tại tỉnh Đồng Nai và được kết nối trực 

tuyến với các Trạm vùng. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quyết định thành lập Trạm địa phương trên cơ sở quy hoạch mạng 

lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; quản lý trực tiếp hoạt 

động của Trạm địa phương trên địa bàn. 

Điều 14. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc 

1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí - quan trắc liên tục; 

2. Liều tích lũy - ba tháng đo một lần; 
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3. Đồng vị phóng xạ trong không khí - quan trắc liên tục; 

4. Tổng hoạt độ beta trong mẫu rơi lắng khô, rơi lắng ướt và nước mưa - mỗi 

tháng đo một lần; 

5. Hàm lượng radon và tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước (nước sinh 

hoạt, nước mặt, nước ngầm và nước thải) - ba tháng đo một lần; 

6. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong môi trường đất (đất bề mặt, trầm 

tích) - sáu tháng đo một lần; 

7. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong thực vật, lương thực và thực phẩm - 

sáu tháng đo một lần; 

8. Các thông số khí tượng liên quan - quan trắc liên tục. 

Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ của trạm địa phương 

1. Trạm địa phương có chức năng thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ 

môi trường trong phạm vi tỉnh Đồng Nai; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ 

và hạt nhân. 

2. Trạm địa phương có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

a) Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại địa phương theo 

tần suất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 8 Điều 14 của Quy định này; 

b) Thu thập và gửi về trạm vùng các mẫu môi trường theo quy định tại các 

Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 14 của Quy định này và theo yêu cầu của Trạm vùng; 

c) Tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá và gửi báo cáo kết quả quan trắc tới 

Trạm vùng, Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ mỗi tháng một lần, báo cáo ngay 

khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trạm vùng và Sở Khoa học và 

Công nghệ yêu cầu. 

MỤC 4. XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

Điều 16. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố 

1. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở 

a) Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong 

lĩnh vực y tế và trong công nghiệp phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 

được quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa 

học và công nghệ Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Nội dung Kế 

hoạch, các tổ chức, cá nhân phải đưa ra các nôi dung như sau: 

- Quy định và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh hoặc 

ứng phó các sự cố có thể xảy ra; 

- Quy định về việc điều tra đánh giá liều chiếu xạ và theo dõi tình trạng sức 

khỏe đối với người bệnh chụp X - quang can thiệp khi xảy ra sự cố chiếu quá liều 

đáng kể so với mức liều dự kiến theo chỉ định; điều tra đánh giá liều chiếu xạ và 

theo dõi tình trạng sức khỏe đối với nhân viên bức xạ y tế trong các tình huống bị 

chiếu xạ vượt quá mức giới hạn liều quy định; 
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- Quy định về trách nhiệm, phương pháp đánh giá liều và theo dõi tình trạng 

sức khỏe của cá nhân bị chiếu xạ quá liều: 

+ Trách nhiệm tổ chức việc đánh giá liều và theo dõi tình trạng sức khỏe của 

cá nhân bị chiếu xạ quá liều; 

+ Phương pháp đánh giá liều (liều kế cá nhân, thông số máy phát và thời gian 

chiếu, vị trí bị chiếu xạ); 

+ Biện pháp theo dõi sức khỏe cá nhân bị chiếu xạ quá liều. 

- Quy định về trách nhiệm báo cáo khi nhân viên bức xạ, bệnh nhân; các cá 

nhân khác bị chiếu quá liều và khi xảy ra các sự cố. 

- Quy định nội dung bản báo cáo sự cố. 

- Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ đối với các trường hợp sự cố xảy ra. 

b) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở là cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ quy định tại Thông 

tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ. 

2. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp Tỉnh 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 29, Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 

08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng 

phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 

bức xạ và hạt nhân. 

b) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp Tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét 

phê duyệt. 

c) Những nội dung chính của kế hoạch ứng phó sự cố 

- Phân tích nguy cơ gây ra sự cố trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố. 

- Công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó sự cố. 

- Hoạt động ứng phó sự cố: 

+ Áp dụng các nguyên tắc ứng phó sự cố theo quy định; 

+ Xây dựng cơ chế điều hành trong quá trình ứng phó sự cố theo quy định; 

+ Xây dựng phương án huy động nhân lực và trang thiết bị ứng phó phù hợp 

với mức báo động, đáp ứng được quy định; 

+ Thiết lập các giai đoạn ứng phó tương ứng với quy định; 

+ Xây dựng cách thức, nội dung thông báo các thông tin liên quan tới tiến 

trình ứng phó sự cố cho tổ chức tham gia ứng phó sự cố, phương tiện thông tin đại 

chúng trong quá trình ứng phó sự cố; 
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+ Xây dựng quy định về thông báo, trợ giúp và yêu cầu trợ giúp tới các địa 

phương khác có liên quan trong ứng phó sự cố. 

MỤC 5. QUẢN LÝ THIẾT BỊ BỨC XẠ, CHẤT THẢI PHÓNG XẠ, 

NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

Điều 17. Quản lý thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã 

qua sử dụng 

1. Đối với các thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế khác sau khi thanh lý 

phải báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai để theo dõi, tổng hợp 

và báo cáo. 

2. Đối với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (là nguồn phóng xạ kín mà tổ 

chức, cá nhân sở hữu không còn sử dụng trong công việc bức xạ được cấp giấy 

phép và không có ý định tiếp tục sử dụng vào bất kỳ một mục đích nào khác hoặc 

không được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép cho phép sử dụng tiếp) 

phải đảm bảo các yêu cầu và quy định của pháp luật đối với việc lưu giữ hoặc 

chuyển giao cho người sử dụng khác; chuyển giao cho cơ sở lưu giữ chất thải 

phóng xạ hoặc chuyển trả cho nhà sản xuất, nhà cung cấp nước ngoài theo quy 

định của pháp luật. 

3. Đối với chất thải phóng xạ sau khi thu gom phải được lưu giữ, xử lý, điều 

kiện hóa, thải ra môi trường hoặc chuyển giao theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 

và 9 của Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ 

đã qua sử dụng. 

4. Đối với chất thải phóng xạ sinh học phải được xử lý tiệt trùng bằng hơi, 

bằng bức xạ, khử khuẩn bằng hóa chất, xử lý nhiệt khô trước khi áp dụng các biện 

pháp xử lý chất thải phóng xạ khác theo quy định của pháp luật. 

MỤC 6. PHỐI HỢP THẨM ĐỊNH CẤP PHÉP, THANH TRA, KIỂM 

TRA VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ 

Điều 18. Công tác kiểm tra, giám sát 

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 

a) Phối hợp với Cục Quân y - Bộ Quốc phòng kiểm tra đối với việc sử dụng 

thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế tại các cơ sở quân y trên địa bàn quản lý. 

b) Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong thẩm định các thiết bị 

bức xạ và nguồn phóng xạ trong công nghiệp trước khi cấp phép hoạt động hoặc 

thực hiện theo thẩm quyền việc thanh, kiểm tra trong các hoạt động quản lý các 

thiết bị bức xạ công nghiệp và nguồn phóng xạ trên địa bàn quản lý. 

c) Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, giám sát các nguồn phóng xạ sử dụng 

di động từ địa phương khác đến hoạt động bức xạ trên địa bàn từ khi vào đến khi 

ra. 

2. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 

trong việc thẩm định, kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn bức xạ 

của các phòng khám đa khoa, bệnh viện và nha khoa trên địa bàn quản lý.  
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Điều 19. Công tác thanh tra 

Sở Khoa học và Công nghệ: 

1. Thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ 

đối với các cơ sở bức xạ hoạt động trên địa bàn quản lý và xử lý đối với các vi 

phạm; 

2. Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thanh tra việc tuân thủ các 

quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trên địa bàn 

tỉnh do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì; 

3. Phối hợp với Cục Quân y - Bộ Quốc phòng thanh tra đối với việc sử dụng 

thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế tại các cơ sở quân y trên địa bàn quản lý. 

MỤC 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN 

VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ 

Điều 20. Trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ 

của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các quy định, 

chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ phù hợp với điều kiện cụ thể của 

địa phương; 

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ; phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo 

an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn bức xạ cho 

các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; 

c) Tổ chức thẩm định an toàn, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế), chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn theo phân cấp; 

d) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn, chủ 

động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động này; 

đ) Xây dựng, cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

cấp tỉnh trình Bộ khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt; Hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ 

sở; thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo thẩm quyền; 

e) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng Kế hoạch và tổ chức tổng kiểm kê các nguồn phóng xạ được sử dụng và lưu 

giữ trên địa bàn theo quy định. 

g) Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý, giám sát nguồn phóng xạ và hệ 

thống quản lý các cơ sở thu gom tái chế sắt thép phế liệu; 

h) Thực thi vai trò thường trực Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân: 

Triển khai thường kỳ công tác chuẩn bị ứng phó sự cố, chủ động khởi động kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh, công bố kết thúc ứng phó sự cố, 



15 

 

xây dựng kế hoạch khắc phục dài hạn, lập hồ sơ ứng phó và báo cáo tình hình, kết 

quả ứng phó sự cố với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Quốc gia Ứng phó 

sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo quy định; 

i) Tham mưu UBND tỉnh huy động nhân lực, phương tiện ở địa phương tham 

gia ứng phó sự cố theo điều động của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia; 

k) Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố hóa học, sinh 

học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

l) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn quản lý về biện 

pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; 

m) Tham mưu việc đầu tư trang thiết bị máy móc cần thiết phục vụ công tác 

quản lý và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và quản lý thiết bị, máy móc; 

n) Tổ chức và phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thu gom chất thải 

phóng xạ, nguồn phóng xạ được phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định 

được chủ. 

2. Công an tỉnh 

a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh 

nguồn phóng xạ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của phát luật về vận chuyển 

chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết 

bị bức xạ và thiết bị hạt nhân trên địa bàn; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm và thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an ninh - trật tự khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt 

nhân nằm ngoài sự kiểm soát; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan điều 

tra nguyên nhân sự cố cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn 

phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân, đề nghị xử lý theo quy định của 

pháp luật; 

c) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. 

Khi sự có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy, có 

trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ hiện trường, 

điều tra vụ việc, cứu hộ, cứu nạn. 

3. Sở Y tế 

a) Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn bức xạ của 

các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý; tham gia phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ trong công tác cấp phép, thanh tra việc chấp hành các quy định an toàn bức 

xạ đối với các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; 

b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. 

Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy, có trách 

nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn; 

c) Chỉ được cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở y tế có phạm vi hoạt động 

chuyên môn liên quan đến việc sử dụng thiết bị chiếu, chụp X- quang, thiết bị chứa 
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nguồn phóng xạ chụp chẩn đoán, thiết bị xạ trị, nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng 

xạ hở để khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực y tế sau 

khi các cơ sở này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ. 

4. Cục Hải quan tỉnh 

a) Trang bị phương tiện kỹ thuật, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết 

để chủ động phòng, chống vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân 

nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt 

động; 

b) Quản lý, sử dụng thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị soi chiếu an ninh theo đúng 

quy định. 

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan 

chức năng có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tiếp 

xúc với công việc bức xạ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định 

của pháp luật; 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra các tổ chức để 

xảy ra tai nạn lao động có liên quan đến bức xạ. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, xác định địa 

điểm có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con 

người và đánh giá khả năng gây hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp 

trên; 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường đối với các cơ sở nghiên cứu, phòng thửu nghiệm cơ sử dụng chất 

phóng xạ; 

c) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. 

Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy thực hiện 

các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ theo quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của mình. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, hàng năm cung cấp danh sách cho 

Sở Khoa học và Công nghệ các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động liên quan 

đến lĩnh vực thu gom và tái chế sắt thép phế liệu; 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa 

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan kiểm 

tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ tại 

địa phương thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn bức 

xạ; 
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b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. 

Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy thực hiện 

các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy định, tạo mọi điều kiện 

thuận lợi trong việc huy động nhân lực, vật lực trên địa bàn tham gia khắc phục sự 

cố. 

c) Chỉ đạo phòng Kế hoạch Tài chính và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn cung cấp danh sách cho Sở Khoa học và Công nghệ các cơ sở thu gom phế 

liệu trên địa bàn. 

9. Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh 

các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa  

a) Tuyên truyền các quy định về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tới 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; 

b) Cung cấp kịp thời thông tin trung thực về sự cố bức xạ và hạt nhân có ảnh 

hưởng đối với khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố và các khuyến cáo cần thiết 

cho người dân trong khu vực theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức 

xạ và hạt nhân tỉnh. 

10. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình phát hiện, xử lý nguồn 

phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát được quy 

định tại Điều 7 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử. 

Điều 21. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức 

xạ trong lĩnh vực y tế và trong công nghiệp 

1. Thực hiện khai báo và đền nghị cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ theo đúng quy định của pháp luật và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện 

được ghi trong giấy phép; 

2. Thường xuyên cập nhật và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của 

pháp luật có liên quan đến công tác an toàn bức xạ; 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, các chỉ dẫn về an toàn, an ninh; 

bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ và theo dõi liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ; cung cấp bảo 

hiểm nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ; 

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

an toàn bức xạ; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền yêu cầu; 

5. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật 

trong quá trình vận hành thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Việc thiết kế, lắp đặt 

thiết bị bức xạ trong y tế và trong công nghiệp phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành; 

6. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thường xuyên kiểm soát 

chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra được quy định tại Điều 21 của Luật Năng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-07-2010-nd-cp-huong-dan-luat-nang-luong-nguyen-tu-100722.aspx
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lượng nguyên tử; kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ theo quy định; thực hiện 

thường xuyên và có hệ thống việc kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số 

cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn tại cơ sở; 

7. Lập, theo dõi, cập nhật và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn 

bức xạ theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 

11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an 

toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng và Thông tư 

30/2016/TT-BYT ngyaf 30/6/2016 của Bộ Y Tế Quy định Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về bức xạ tia X – Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc. 

Định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, hoặc đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi 

về Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; 

8. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu trữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách 

nhiệm đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 

01/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 

9. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Quy định này; 

10. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định của pháp luật; 

11. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thuộc 

mức an ninh A, B, C và D phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa theo quy 

định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015; 

12. Đối với nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, B và C, tổ chức, cá nhân 

được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ 

bổ sung theo quy định Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 

2015. 

13. khi phát hiện hoặc có thông tin về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết 

bị hạt nhân bị mất, bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp 

pháp, chưa được khai báo có trách nhiệm thông báo ngay việc phát hiện cho Ủy 

ban nhân dân, Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 22. Trách nhiệm của cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ; tổ chức, cá 

nhân vận chuyển và chủ nguồn chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử 

dụng 

Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 

22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

Điều 23. Trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách an toàn và 

nhân viên bức xạ của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ 

1. Người đứng đầu 

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 của Luật Năng lượng nguyên 

tử; 
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b) Bố trí người phụ trách an toàn và ban hành quyết định bằng văn bản bổ 

nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở để thực hiện những nhiệm vụ quy 

định tại Khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử. Người phụ trách an toàn 

phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

c) Bảo đảm để người phụ trách an toàn, các nhân viên bức xạ được đào tạo an 

toàn bức xạ và chỉ sử dụng người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ để tiến hành 

công việc bức xạ khi đã được đào tạo an toàn bức xạ theo quy định. 

2. Người phụ trách an toàn 

a) Người phụ trách an toàn có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ sở thực 

hiện quy định pháp luật và các yêu cầu dưới đây về đảm bảo an toàn bức xạ tại quy 

định này: 

- Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật và kiểm soát hành chính nhằm 

bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên và an toàn cho công chúng phù 

hợp với công việc bức xạ đang tiến hành của cơ sở; 

- Thực hiện yêu cầu về khai báo, cấp giấy phép và gia hạn giấy phép theo quy 

định của pháp luật; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; 

- Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ sở và cùng người đứng đầu cơ sở 

chịu trách nhiệm pháp luật khi để xảy ra sự cố bức xạ hoặc vi phạm các quy định 

của pháp luật; 

- Kiến nghị với người đứng đầu cơ sở để bố trí công việc khác phù hợp, 

không liên quan đến bức xạ cho nhân viên bức xạ nữ có thai khi nhận được thông 

báo bằng văn bản. 

b) Người phụ trách an toàn được quyền dừng công việc bức xạ đang tiến hành 

khi phát hiện có dấu hiệu hoặc nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời báo cáo với 

người đứng đầu cơ sở để khởi động kế hoạch ứng phó thích hợp. 

3. Nhân viên bức xạ 

a) Tham gia huấn luyện, đào tạo về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người 

phụ trách an toàn; 

b) Chỉ tham gia tiến hành công việc bức xạ hoặc làm các công việc có nguy 

cơ bị chiếu xạ khi đã được đào tạo, huấn luyện nắm vững các yêu cầu, quy định 

pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, các biện pháp bảo vệ bức xạ; 

c) Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình làm việc, chỉ dẫn an toàn bức xạ 

của cơ sở; 

d) Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, liều kế cá nhân, thiết bị kiểm tra bức 

xạ, trang thiết bị thao tác với nguồn phóng xạ theo đúng hướng dẫn; 

đ) Phối hợp, cộng tác với người phụ trách an toàn để thực hiện nghiêm các 

quy định về khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đo đánh giá liều cá nhân theo quy 

định; 
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e) Báo cáo ngay cho người phụ trách an toàn hoặc người đứng đầu cơ sở các 

hiện tượng bất thường về an toàn, an ninh trong việc tiến hành công việc bức xạ và 

tham gia khắc phục sự cố bức xạ khi được yêu cầu; 

g) Thông báo ngay lập tức cho người quản lý cơ sở hoặc phụ trách an toàn 

nếu phát hiện mất nguồn phóng xạ, khả năng có thể xảy ra sự cố bức xạ. Trong 

phạm vi trách nhiệm của mình phải tham gia khắc phục sự cố bức xạ; 

h) Sử dụng các phương tiện bảo đảm an toàn bức xạ thích hợp với công việc; 

i) Nhân viên bức xạ được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và các quyền 

lợi khác theo quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động; được 

trang bị liều kế cá nhân và phải được đọc liều theo thời gian quy định và có quyền 

từ chối làm việc khi điều kiện an toàn bức xạ không được bảo đảm, trừ trường hợp 

tham gia khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân; 

k) Nhân viên bức xạ nữ khi có thai phải thông báo bằng văn bản cho người 

phụ trách an toàn, người đứng đầu cơ sở để được bố trí công việc khác không liên 

quan đến bức xạ. 

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

1. Tiến hành kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán y tế theo đúng quy trình 

do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; 

2. Thiết bị kiểm định thiết bị X-quang phải được kiểm định định kỳ theo quy 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

3. Lập biên bản kết quả kiểm định thành 03 bản, 02 bản trả cho khách hàng và 

01 bản lưu hồ sơ; 

4. Lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm định trong thời hạn ít nhất là 05 năm; 

5. Định kỳ hàng năm, lập và gửi báo cáo (trước ngày 30 tháng 11) về hoạt 

động kiểm định thiết bị X- quang y tế đã thực hiện trong năm cho Cục An toàn bức 

xạ và hạt nhân; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế địa phương nơi có thiết bị 

được kiểm định, theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nói 

trên; 

6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

đối với hoạt động kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán y tế theo quy định hiện 

hành; 

7. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn; 

8. Thực hiện quy định tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ 

trong việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm liều bức xạ cá 

nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng không vượt quá giới hạn liều được 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN. 
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2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện các biện pháp 

kỹ thuật và hành chính quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN để hạn chế 

mức liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng đến mức thấp 

nhất có thể đạt được một cách hợp lý. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 26. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện tốt những quy định 

của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ được khen thưởng theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai vi phạm các nội dung đã được quy định trong lĩnh vực an 

toàn bức xạ và hạt nhân, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm bị xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 27. Áp dụng các văn bản viện dẫn 

Trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia được viện dẫn trong Quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay 

thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 28. Tổ chức thực hiện  

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các 

địa phương liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này. Định kỳ hàng 

năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các tổ chức, cá 

nhân và các cơ quan liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./. 
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PHỤ LỤC A 

THỦ TỤC KHAI BÁO, THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI, GIA HẠN, 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG 

CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ VÀ CẤP MỚI , CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NHÂN 

VIÊN BỨC XẠ CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN TẠI CƠ SỞ X-QUANG 

CHẨN ĐOÁN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2020/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

I. Thủ tục khai báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN, gồm:  

Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 

năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ (Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN) 

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01- 

II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN;  

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-

I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN; 

3. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN; 

4. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN; 

5. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này 

bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề; 

6. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu 

khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của 

nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 

phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế; 

7. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân 

được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân; 

8. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp 

chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo 

quy định tại Mục VI của. Phụ lục này cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ;  
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III. Hồ sơ gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN, gồm: 

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN; 

2. Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ 

mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước; 

3. Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;  

4. Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn. 

IV. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN, gồm: 

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu 07-II/ATBXHN quy định tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN; 

2. Bản gốc giấy phép cần sửa đổi; 

3. Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, 

số điện thoại, số fax; 

4. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị bức 

xạ đo chuyển nhượng. 

V. Hồ sơ cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 08-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;  

2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận 

của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép khi đề nghị cấp 

lại giấy phép do bị mất; 

3. Bản gốc giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát. 

VI. Hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo 

quy định tại Điều 22 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-

II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-

BKHCN; 

2. Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và 

Công nghệ cho phép đào tạo; 

3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm; 

4. Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 

tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

5. 03 ảnh cỡ 3 X 4. 
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PHỤ LỤC B 

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ PHẢI 

KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2020/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

TT Thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

Thời hạn kiểm định 

1 Thiết bị X - quang chụp răng (thiết 

bị chụp răng toàn cảnh, thiết bị 

chụp sọ, thiết bị chụp răng sử dụng 

phim đặt sau huyệt ổ răng) 

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa 

vào sử dụng 

2 Thiết bị X - quang chụp vú Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa 

vào sử dụng 

3 Thiết bị X - quang di động Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa 

vào sử dụng 

4 Thiết bị X - quang đo mật độ xương Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa 

vào sử dụng 

5 Thiết bị chiếu, chụp X - quang tổng 

hợp 

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa 

vào sử dụng 

6 Thiết bị X - quang chụp can thiệp 

và chụp mạch 

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa 

vào sử dụng 

7 Thiết bị X - quang tăng sáng truyền 

hình 

Định kỳ một năm một lần kể từ ngày 

đưa vào sử dụng 

8 Thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT 

scanner 

Định kỳ một năm một lần kể từ ngày 

đưa vào sử dụng 

(Ghi chú: Danh mục thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và thời hạn kiểm định 

nêu trên căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong 
y tế) 

 


